	UBND QUẬN LONG BIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO
	KẾT QUẢ

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP QUẬN
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN : VĂN 


	STT
	Họ và tên
	Trường THCS
	Điểm
	Tổng điểm
	Đạt danh hiệu
	Xếp giải

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành 1
	Thực hành 2
	
	
	

	1.
	Âu Thị Thùy Dung
	Thanh Am
	12
	17.1
	15.4
	77
	GVGQ
	

	2.
	Đinh Thị Kim Yến
	ĐT Việt Hưng
	14
	17.3
	16
	80.6
	GVGQ
	

	3.
	Nguyễn Thị Ngoan
	Gia Thụy
	13
	17.3
	15.3
	78.2
	GVGQ
	

	4.
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	Ngọc Thụy
	14.5
	17.2
	15.8
	80.6
	GVGQ
	

	5.
	Đinh Thị Huế
	Việt Hưng
	15
	18.2
	17.3
	86
	GVGQ
	Nhất

Đi TP

	6.
	Vũ Thị Thanh Thúy
	Ngô Gia Tự
	13
	17
	17
	81
	GVGQ
	Ba

	7.
	Phạm Thị Thanh Bình
	Thượng Thanh
	13
	17
	17
	81
	GVGQ
	Ba

	8.
	Trần Thị Phương Loan
	Sài Đồng
	15
	17.4
	17
	83.8
	GVGQ
	Nhì

	9.
	Nguyễn Thị Ngọc Hiển
	Phúc Lợi
	12
	17
	15
	76
	GVGQ
	

	10.
	Đàm Thị Bích Ngọc
	Giang Biên
	12
	18
	17
	82
	GVGQ
	Ba

	11.
	Ngô Thị Thủy
	Long Biên
	14
	17
	14.5
	77
	GVGQ
	

	12.
	Trần Phương Thảo
	Ngọc lâm
	14.5
	18
	17.5
	85.5
	GVGQ
	Nhì

	13.
	Nguyễn Thị Hồng
	Ái Mộ
	16.5
	17
	14.8
	80.1
	GVGQ
	

	14.
	Phạm Lan Anh
	Đức Giang
	16.5
	17.4
	18.3
	87.9
	GVGQ
	Nhất

Đi TP

	15.
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Thạch Bàn
	13.5
	17
	14.1
	75.5
	GVGQ
	


Danh sách gồm 15 gv : 15 gv đạt giáo viên giỏi cấp quận
Điểm tổng được tính theo công thức:         Điểm LT + ( TH1 x 2) + (TH2 x 2) 






Điều kiện 

· Giáo viên đạt GVCQ, trong đó 2 tiết dạy có ít nhất 1 tiết xếp loại Tốt và tiết còn lại đạt loại Khá 
· Giáo viên được xếp giải phải có 2 tiết thực hành xếp loại Giỏi.











        TRƯỞNG PHÒNG












(đã ký)










         Vũ Thị Thu Hà

	UBND QUẬN LONG BIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO
	KẾT QUẢ

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP QUẬN
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN : CÔNG DÂN

	
	


	STT
	Họ và tên
	Trường THCS
	Điểm
	Tổng điểm

	Đạt 

danh 

hiệu
	Xếp giải

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành 1
	Thực hành 2
	
	
	

	1.
	Phạm Thùy Dương
	Ái Mộ
	17
	18
	17.8
	88.6
	GVGQ
	Nhì

	2.
	Trần Hồng Thúy
	Thạch Bàn
	15.5
	17.6
	16.4
	83.5
	GVGQ
	

	3.
	Đặng Sỹ Đức
	Ngọc Lâm
	14.5
	18.3
	18.9
	88.9
	GVGQ
	Nhất
Đi TP

	4.
	Kim Thị Viên
	Bồ Đề
	12
	17.1
	16.1
	78.4
	GVGQ
	

	5.
	Nguyễn Thị Bích Thuận
	Long Biên
	14
	18
	17
	84
	GVGQ
	Ba

	6.
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Cự Khối
	13.5
	17.1
	16.1
	79.9
	GVGQ
	

	7.
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Đức Giang
	14.5
	17.4
	16.4
	82.1
	GVGQ
	

	8.
	Đặng Mai Trang
	Ngọc Thụy
	15
	17.6
	17.3
	84.8
	GVGQ
	Ba

	9.
	Nguyễn Minh Ngọc
	Ngô Gia Tự
	14.5
	17.8
	17
	84.1
	GVGQ
	Ba

	10.
	Ngô Thúy Loan
	Việt Hưng
	14
	18
	17
	84
	GVGQ
	Ba

	11.
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Phúc Lợi
	14.5
	17.5
	17
	83.5
	GVGQ
	

	12.
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	ĐT Việt Hưng
	13
	0
	0
	Nghỉ
	
	

	13.
	Hoàng Thị Lệ
	Thanh Am
	14
	17
	15
	78
	GVGQ
	

	14.
	Nguyễn Thị Kim Nhàn
	Thượng Thanh
	15.5
	17.3
	18
	86.1
	GVGQ
	Nhì

	15.
	Nguyễn Thị Tú Anh
	Phúc Đồng
	13
	17
	14
	75
	GVGQ
	

	16.
	Đỗ Thị Chiên
	Sài Đồng
	15.5
	19
	18.3
	90.1
	GVGQ
	Nhất
Đi TP

	17
	Nguyễn Thị Nga
	Gia Thụy
	13
	17
	13.1
	73.2
	GVGQ
	


        Danh sách gồm 17 gv : 16 gv đạt giáo viên giỏi cấp quận

Điểm tổng được tính theo công thức:         Điểm LT + ( TH1 x 2) + (TH2 x 2) 
Điều kiện 

· Giáo viên đạt GVCQ, trong đó 2 tiết dạy có ít nhất 1 tiết xếp loại Tốt và tiết còn lại đạt loại Khá 

· Giáo viên được xếp giải phải có 2 tiết thực hành xếp loại Giỏi.











        TRƯỞNG PHÒNG












      (đã ký)










         Vũ Thị Thu Hà 
	UBND QUẬN LONG BIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO
	KẾT QUẢ

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP QUẬN
NĂM HỌC 2017– 2018
MÔN : LỊCH SỬ


	STT
	Họ và tên
	Trường THCS
	Điểm
	Tổng điểm

	Đạt 

danh 

hiệu
	Xếp giải

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành 1
	Thực hành 2
	
	
	

	1.
	Nguyễn Thị Huê
	Giang Biên
	16
	17
	15.8
	81.6
	GVGQ
	

	2.
	Nguyễn Thị Thanh
	Phúc Lợi
	14
	17.6
	17.8
	84.8
	GVGQ
	Ba

	3.
	Đào Thị Khanh
	Phúc Đồng
	17
	16.3
	17.4
	84.4
	GVGQ
	

	4.
	Nguyễn Thị Dương
	Sài Đồng
	15.5
	16.1
	17.3
	82.3
	GVGQ
	

	5.
	Lê thị Hải Lý
	Thạch Bàn
	17
	17
	18
	87
	GVGQ
	Nhì

	6.
	Trần Thị Mùi
	Gia Thụy
	12
	15.4
	17
	76.8
	GVGQ
	

	7.
	Vũ Thu Hường
	Thanh Am
	14.5
	18.1
	17.4
	85.5
	GVGQ
	Ba

	8.
	Phan Đình Long
	Việt Hưng
	13.5
	15
	17.3
	78.1
	GVGQ
	

	9.
	Nguyễn Thị Thảo
	Ngọc Lâm
	17
	17.1
	18.2
	87.6
	GVGQ
	Nhì

	10.
	Phạm Thị Thanh Mai
	Thượng Thanh
	15
	16
	18.1
	83.2
	GVGQ
	

	11.
	Trịnh Thị Giang
	Ngọc Thụy
	15
	17.8
	17.3
	85.2
	GVGQ
	Ba

	12.
	Nguyễn Thị Tơ
	Ngọc Thụy
	17
	18.8
	18.3
	91.2
	GVGQ
	Nhất 
Đi TP

	13.
	Nguyễn Thị Kim Nhung
	Ái Mộ
	16.5
	18
	18.5
	89.5
	GVGQ
	Nhất 
Đi TP

	14.
	Trần Thị Kim Anh
	Ngô Gia Tự
	13
	16.1
	17.6
	80.4
	GVGQ
	

	15.
	Nguyễn Thị Thủy
	Bồ Đề
	16.5
	17.4
	15.6
	82.5
	GVGQ
	

	16.
	Nguyễn Thị Mai Hương
	Cự Khối
	15
	16.3
	17.5
	82.6
	GVGQ
	


          Danh sách gồm 16 gv : 16 gv đạt giáo viên giỏi cấp quận

Điểm tổng được tính theo công thức:         Điểm LT + ( TH1 x 2) + (TH2 x 2) 
Điều kiện 

· Giáo viên đạt GVCQ, trong đó 2 tiết dạy có ít nhất 1 tiết xếp loại Tốt và tiết còn lại đạt loại Khá 

· Giáo viên được xếp giải phải có 2 tiết thực hành xếp loại Giỏi.











        TRƯỞNG PHÒNG












      (đã ký)










         Vũ Thị Thu Hà 

	UBND QUẬN LONG BIÊN

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO
	KẾT QUẢ

THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP QUẬN
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN : TỰ NGUYỆN


	STT
	Họ và tên
	Trường THCS
	Môn
	Điểm
	Tổng điểm


	Đạt 

danh 

hiệu
	Xếp giải

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành 1
	Thực hành 2
	
	
	

	1.
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Việt Hưng 
	Hóa
	13.5
	17
	14.2
	75.9
	GVGQ
	

	2.
	Vũ Trí Công
	Thượng Thanh
	Hóa
	12
	15
	17
	76
	GVGQ
	

	3.
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Ngọc Thụy
	Sinh
	12
	15.3
	17
	76.6
	GVGQ
	

	4.
	Nguyễn Thị Thịnh
	Ngọc Thụy
	Lý 
	16.5
	17.3
	15.4
	81.9
	GVGQ
	

	5.
	Nguyễn Thị Mai
	Ngọc Lâm
	Lý
	16
	17.1
	18
	86.2
	GVGQ
	Ba

	6.
	Đào Thị Huyền
	Sài Đồng
	Lý
	12.5
	17.5
	17.2
	81.9
	GVGQ
	

	7.
	Nguyễn Thị Thương
	ĐT Việt Hưng
	Lý
	17.5
	17.5
	17.5
	87.5
	GVGQ
	Nhì

	8.
	Phan Thu Hằng
	Bồ Đề
	Tin
	12
	17
	15
	76
	GVGQ
	

	9.
	Nguyễn Thị Hiểu
	Ngọc Thụy
	Anh 
	15
	17.5
	18
	86
	GVGQ
	Ba

	10.
	Mai Thị Dung
	Ngọc Lâm
	Anh 
	16
	17.3
	17.5
	85.6
	GVGQ
	

	11.
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Ngọc Thụy
	CN
	12
	17
	15
	76
	GVGQ
	

	12.
	Vũ Văn Vinh
	Phúc Đồng
	CN
	12
	17.7
	17
	81.4
	GVGQ
	

	13
	Nguyễn Thị Huyên
	Thượng Thanh
	CN
	13
	17
	17.5
	82
	GVGQ
	

	14.
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Ngọc Lâm
	CN
	15
	18.5
	17,5
	87
	GVGQ
	Ba

	15.
	Lê Minh Tâm
	Ngọc Lâm
	CN
	17
	19
	18.5
	92
	GVGQ
	Nhất

	16.
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Đức Giang
	CN
	12
	17
	16.5
	79
	GVGQ
	

	17.
	Phan Thị Thanh Hiền
	Việt Hưng
	CN
	13.5
	
	
	Nghỉ
	
	

	18.
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	Gia Thụy
	CN
	13
	17.6
	18
	84.2
	GVGQ
	

	19.
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	Thạch Bàn
	CN
	15
	18.8
	18
	88.6
	GVGQ
	Nhì



Danh sách gồm 19 gv : 18 gv đạt giáo viên giỏi cấp quận
Điểm tổng được tính theo công thức:         Điểm LT + ( TH1 x 2) + (TH2 x 2) 
Điều kiện 

· Giáo viên đạt GVCQ, trong đó 2 tiết dạy có ít nhất 1 tiết xếp loại Tốt và tiết còn lại đạt loại Khá 

· Giáo viên được xếp giải phải có 2 tiết thực hành xếp loại Giỏi.










        TRƯỞNG PHÒNG











      (đã ký)










         Vũ Thị Thu Hà 

